
STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ 

1 

 
 

 地域と産業―経済地理学の基礎 

Author: Kazuaki Tomita 

Publisher: Hà Nội, ToÌ"kyoÌ" : Hara ShoboÌ, 2006 

Description:  146 tr. ; cm 

ISBN:  9784562091089 

 

Ký hiệu:  630  K239 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

2 

 
 

 日本の伝統文化しきたり辞典 

Author: Yoshihiro Nakamura 

Publisher: Kashiwashobol, 2014 

Description:  591 tr. ; cm 

ISBN:  9784760145256 

 

Ký hiệu:  390   

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 
 

 みんなの日本語 初級１ 第２版 初級で 

Author:  

Publisher: Hà Nội, 3A Network, 2014 

Description:  44 tr. ; cm. 

ISBN:  9784883196890 

 

Ký hiệu: 490  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

4 

 
 

 みんなの日本語初級II 第2版 初級で読めるトピ

ック25 

Author:  

Publisher: Japan : 3A Network, 2016 

Description:  71 tr. ; cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9784883197125 

 

Ký hiệu:  490 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 
 

 翻訳辞典 2018-2019 

Author:  

Publisher: Japanese : ALC Press, 2018 

Description:  272 tr. ; cm 

ISBN:  9784757430433 

 

Ký hiệu:  423 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NGÀNH NHẬT BẢN 



 

 

 

 

 

 

 

6 
 

 

 英語で語る日本事情2020 

Author:  

Publisher: Japanes : The Japan Time 

Description:  303 tr. ; cm. 

ISBN:  9784789016698 

 

Ký hiệu:  400 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 
 

 みんなの日本語中級Ⅰ 

Author:  

Publisher: Japan : 3A Corporation, 2008 

Description:  203 tr. ; cm 

ISBN:  9784883194681 

 

Ký hiệu:  495.6 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 
 

 にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間 

Author:  

Publisher: Japan : 3A Corporation, 2009 

Description:  151 tr. ; cm 

ISBN:  9784883194902 

 

Ký hiệu:  380 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 
 

みんなの日本語初級I 第2版 聴解タスク25 

Author:  

Publisher: Japan : A3 Corporation, 2017 

Description:  61 tr. ; cm 

Edition: Secon Edition 

ISBN:  9784883197576 

 

Ký hiệu:  490 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

10 

 
 

新毎日の聞きとり50日 下 

Author:  

Publisher: Japan : Bonjnsha, 2011 

Description:  64 tr. : 1 Đĩa CD ; cm 

ISBN: 9784893587763  

 

Ký hiệu:  490 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

 

新・毎日の聞き取り50日（上） 第2版 

Author:  

Publisher: Japan : Bonjinsha, 2009 

Description:  60 tr. ; cm 

ISBN:  9784893587299 

 

 

 

Ký hiệu:  490 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

12 

 
 

 Dekiru Nihongo - Intermediate Level 

Author:  

Publisher: Japan, 2019 

Description:  317 tr. ; cm 

ISBN:  9784757422780 

 

Ký hiệu:  490 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

13 

 
 

日本社会の歴史 上 岩波新書 

Author:  

Publisher: Jappan : Ryutaro Nishino, 2018 

Description:  207 tr. ; cm. 

ISBN:  97849096688002 

 

Ký hiệu:  900 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 
 

日本語教授法ワークショップ 増補第２版 

Author:  

Publisher: Japan : Kamada Osamu, 2007 

Description:  281 tr. ; cm 

ISBN:  9784893586421 

 

Ký hiệu:  490 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 
 

 3つの国の企業で働いてわかったこと 

Author:  

Publisher: Japan : Miki Press, 2015 

Description:  339 tr. ; cm. 

ISBN:  9784895226356 

 

Ký hiệu:  658 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



16 

 
 

日本政治論 岩波テキストブックス 

Author:  

Publisher:  Japan : Akio Igarashi, 2010 

Description:  244 tr. ; cm 

ISBN:  9784000289054 

 

Ký hiệu:  320 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

17 

 
 

知るほど面白くなる日本地理 

Author:  

Publisher: Japan : ChiKyouken, 2016 

Description:  213 tr. ; cm 

ISBN:  9784534054432 

 

Ký hiệu:  900 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

18 

 
 

通訳案内士を目指す人へ 

Author:  

Publisher: Japan : Hogakushoin, 2016 

Description:  201 tr. ; cm 

ISBN:  9784587621513 

 

Ký hiệu:  400 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

19 

 
 

日本社会の歴史 上 岩波新書 

Author:  

Publisher: Japan : Iwanamishinsho, 2017 

Description:  210 tr. ; cm. 

ISBN:  9784004305002 

 

Ký hiệu: 900   

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

20 

 
 

日本宗教史 岩波新書 

Author:  

Publisher: Japan : Fumihiko Sueki, 2017 

Description:  242 tr. ; cm 

ISBN:  9784004310037 

 

Ký hiệu:  900 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



21 

 
 

通訳の仕事 始め方・稼ぎ方 

Author:  

Publisher: Japan : Ikarosushuppan, 2010 

Description:  189 tr. ; cm 

ISBN:  9784863203716 

 

Ký hiệu:  418 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

22 

 
 

日本語の作文技術 新装版 

Author:  

Publisher: Japan : Kodansha, 2005 

Description:  287 tr. ; cm 

ISBN:  9784062130943 

 

Ký hiệu:  428 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 

 

みんなの日本語 初級II 第2版 本冊 

Author:  

Publisher: Japan : 3A Corporation, 2013  

Description:  247 tr. ; cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9784883196463 

 

Ký hiệu:  495.6 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

24 

 
 

みんなの日本語初級II 第2版 聴解タスク25 

Author:  

Publisher: Japan : 3A Corporation 

Description:  82 tr. ; cm 

ISBN:  9784883197712 

 

Ký hiệu:  495.6 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 
 

できる日本語 初級 本冊 

Author:  

Publisher: Japan : Alc, 2011 

Description:  304 tr. ; cm. 

ISBN:  9784757419773 

 

Ký hiệu:  495 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



26 

 
 

人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話 上級 

Author:  

Publisher: Japan : Segawa Yumi, 2008 

Description:  192 tr. ; cm 

ISBN:  9784883194704 

 

Ký hiệu:  495.6 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

27 

 
 

できる日本語 

Author:  

Publisher: Japan : Aruku, 2012 

Description:  245 tr. ; cm 

ISBN:  9784757420847 

 

Ký hiệu:  495 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

28 

 
 

はじめて学ぶ介護の日本語 基本のことば 

Author:  

Publisher: Mitsuhashi Asako, 2017 

Description:  275 tr. ; cm 

ISBN:  9784883197514 

 

Ký hiệu:  495 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

29 

 
 

 Kanji look and learn : 512 kanji with illusstrations 

and mnemonic hints 

Author:  

Publisher: Japan : The Japan times, 2009 

Description:  244 tr. ; cm 

ISBN:  9784789013499 

 

Ký hiệu:  495 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

30 

 
 

みんなの日本語 初級I 第2版 本冊 

Author:  

Publisher: Japan : 3A Corporation, 2012 

Description:  249 tr. ; cm 

Edition: Second Edition 

ISBN:  9784883196036 

 

Ký hiệu:  495 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



31 

 
 

みんなの日本語中級Ⅰ 

Author:  

Publisher: Japan : 3A Corporation, 2008 

Description:  203 tr. ; cm. 

ISBN:  9784883194681 

 

Ký hiệu:  495.6 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

32 

 
 

日本語能力試験 模試と対策 N2 

Author:  

Publisher: Japan, 2010 

Description:  158 tr. ; cm 

ISBN:  9784872177442 

 

Ký hiệu:  495.6 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 

https://oatd.org/
https://www.un-ilibrary.org/
https://www.itu-ilibrary.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.freetechbooks.com/
mailto:library@hiu.vn
mailto:hoaitm@hiu.vn
http://www.thuvien.hiu.vn/
http://thuvienso.hiu.vn/

